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Kính gửi:  

- Các sở, ban, ngành; 

- UBND các huyện, thành, thị. 

 

Thực hiện Luật Thống kê ngày 23 tháng 11 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều và Phụ lục Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật 

Thống kê ngày 12/11/2021; Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 

2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của 

Luật Thống kê; Quyết định số 05/2018/QĐ-UBND ngày 20 tháng 3 năm 2018 

của UBND tỉnh Phú Thọ về Quy chế phổ biến thông tin thống kê nhà nước trên 

địa bàn tỉnh Phú Thọ. 

Cục Thống kê tỉnh Phú Thọ đã chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan 

thu thập, tổng hợp và thực hiện phổ biến thông tin thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu 

thống kê cấp tỉnh tháng 5 năm 2023 (chi tiết có Phụ lục kèm theo). 

Cục Thống kê tỉnh Phú Thọ trân trọng phổ biến tới các Quý cơ quan, đơn 

vị, tổ chức, cá nhân được biết và sử dụng./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- VP Tỉnh ủy; 

- VP UBND tỉnh; 

- CT, các PCT Cục Thống kê; 

- Các Phòng, CCTK thuộc CTK; 

- Trang TTĐT Cục Thống kê; 

- Lưu: VT, TH.  

 

 

CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hiền Minh 
  

 

 



PHỤ LỤC 

PHỔ BIẾN THỐNG TIN THÁNG 5/2023 

(Kèm theo Công văn số         /CTK-TKTH ngày         /5/2023 của Cục Thống kê tỉnh Phú Thọ) 

 

STT Thông tin phổ biến Đơn vị tính Giá trị 
So cùng 

kỳ (%) 

Mức độ 

hoàn chỉnh 
Nguồn số liệu 

       

A CÔNG BỐ ĐỊNH KỲ HÀNG THÁNG      

1 
Vốn đầu tư thực hiện thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý 

tháng 5/2023 
Triệu đồng 400.634 29,8 Ước tính Cục Thống kê 

2 Chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp IIP tháng 5/2023 % … 140,91 Ước tính Cục Thống kê 

3 Sản phẩm công nghiệp chủ yếu tháng 5/2023    Ước tính Cục Thống kê 

 Giấy và bìa các loại Tấn 22.851,1 94,4   

 Bia hơi, bia đóng lon 1000 Lít 7.714,3 91,4   

 Chè Tấn 2.268,6 71,7   

 Phân Supe Photphat (P2O5) Tấn 36.000,0 94,7   

 Phân NPK Tấn 40.000,0 126,3   

 Cao lanh Tấn 19.120,9 58,9   

 Xi măng Tấn 144.062,4 109,1   

 Gạch lát 1000 M² 4.542,4 104,1   

 Mỳ chính Tấn 2.600,0 77,1   

 Dung lượng ắc quy 1000 Kwh 1,8 62,2   

 Vải thành phẩm 1000 M² 4.590,0 84,1   

 Sợi toàn bộ Tấn 690,0 73,2   

 Quần áo may sẵn 1000 Cái 7.018,0 72,7   

 Giày thể thao  1000 Đôi 522,0 97,2   
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STT Thông tin phổ biến Đơn vị tính Giá trị 
So cùng 

kỳ (%) 

Mức độ 

hoàn chỉnh 
Nguồn số liệu 

 Nước máy 1000 M³ 3.229,3 109,3   

 Sản phẩm bằng plastic Tấn 11.097,6 84,2   

 
Ống camera truyền hình; bộ chuyển đổi hình ảnh và bộ tăng cường hình ảnh; ống đèn 

âm cực quang điện khác 
1000 chiếc 24.793,0 95,7   

4 Doanh thu bán lẻ hàng hóa tháng 5/2023 Triệu đồng 3.296.374,0 110,0 Ước tính Cục Thống kê 

5 Doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống tháng 5/2023 Triệu đồng 444.011,0 139,5 Ước tính Cục Thống kê 

6 Chỉ số giá tiêu dùng tháng 5/2023 % … 101,60 Ước tính Cục Thống kê 

7 Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải tháng 5/2023 Triệu đồng 579.007,3 116,8 Ước tính Cục Thống kê 

8 Số lượt hành khách vận chuyển và luân chuyển tháng 5/2023    Ước tính Cục Thống kê 

 Số lượt hành khách vận chuyển tháng 5/2023 Nghìn lượt HK 1.417,8 110,8   

 Số lượt hành khách luân chuyển tháng 5/2023 Nghìn lượt HK.Km 87.324,8 115,6   

9 Khối lượng hàng hóa vận chuyển và luân chuyển tháng 5/2023    Ước tính Cục Thống kê 

 Khối lượng hàng hóa vận chuyển tháng 5/2023 Nghìn tấn 4.256,4 108,3   

 Khối lượng hàng hóa luân chuyển tháng 5/2023 Nghìn tấn.Km 464.231,6 108,6   

10 Số vụ tai nạn giao thông; số người chết, bị thương do tai nạn giao thông tháng 5/2023    Ước tính 
Ban An toàn 

giao thông tỉnh 

 (Kỳ báo cáo tính từ ngày 15 tháng trước tháng báo cáo đến ngày 14 tháng báo cáo)      

 Số vụ tai nạn giao thông, va chạm giao thông tháng 5/2023 Vụ 5 166,7   

 Số người chết do tai nạn giao thông tháng 5/2023 Người 7 …   

 Số bị thương do tai nạn giao thông tháng 5/2023 Người 1 ..   

11 Số vụ cháy, nổ và mức độ thiệt hại tháng 5/2023    Ước tính 
Công an tỉnh, 

Cục Thống kê 

 (Kỳ báo cáo tính từ ngày 17 tháng trước tháng báo cáo đến ngày 16 tháng báo cáo)      

 Số vụ cháy Vụ 2 66,7   

 Số vụ nổ Vụ - -   
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STT Thông tin phổ biến Đơn vị tính Giá trị 
So cùng 

kỳ (%) 

Mức độ 

hoàn chỉnh 
Nguồn số liệu 

 Mức độ thiệt hại Triệu đồng 110 -   

12 Số vụ thiên tai và mức độ thiệt hại tháng 5/2023    Ước tính Cục Thống kê 

 (Kỳ báo cáo tính từ ngày 17 tháng trước tháng báo cáo đến ngày 16 tháng báo cáo)      

 Số vụ thiên tai Vụ 1 -   

 Mức độ thiệt hại Triệu đồng 13,1 -   

B CÔNG BỐ ĐỊNH KỲ HÀNG QUÝ      

1 Số lượng gia súc, gia cầm và vật nuôi khác quý I năm 2023 (01/4/2023)    Chính thức Cục Thống kê 

 Lợn Con 728.746,0 107,4   

 Gà " 13.718,4 100,6   

 Vịt " 1.208,6 100,3   

 Ngan " 301,9 77,2   

2 Sản lượng một số sản phẩm chăn nuôi chủ yếu quý I năm 2023 (01/4/2023)    Chính thức Cục Thống kê 

 Lợn Tấn 34.672,3 103,1   

 Gà " 11.527,4 105,9   

 Vịt " 1.367,9 105,9   

 Ngan " 771,7 114,6   

       

  


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-05-30T07:30:50+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Nguyễn Thị Thuý Hằng<ntthangpth@gso.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Trung tâm Tin học - Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Phone: 080 48473 - Fax:  080 48473 - Email: ttth@mpi.gov.vn
	2023-05-30T08:37:46+0700
	BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
	Nguyễn Hiền Minh<nhminhpt@gso.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-05-30T08:50:40+0700
	Tỉnh Phú Thọ
	Cục Thống kê<tk.cuctk@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-05-30T08:51:30+0700
	Tỉnh Phú Thọ
	Cục Thống kê<tk.cuctk@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-05-30T08:51:36+0700
	Tỉnh Phú Thọ
	Cục Thống kê<tk.cuctk@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-05-30T08:51:45+0700
	Tỉnh Phú Thọ
	Cục Thống kê<tk.cuctk@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-05-30T08:51:55+0700
	Tỉnh Phú Thọ
	Cục Thống kê<tk.cuctk@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




